
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV ĐK HUYỆN YẺN CHẤU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sốr^/^CỴYC-BVĐK Yên Châu, ngày 27 tháng 11 nãm 2023
V/v yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thâu, làm cơ sở tô chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
Bảo dưỡng trang thiêt bị y tế định kỳ Bệnh viện đa khoa huyện yên Châu với nội 
dung cụ thê như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện yên Châu
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Nguyễn Quang Trung, Khoa Dược - TTBVTYT, Bệnh viện đa khoa huyện Yên 
Châu, 0906207383, trungpharma74@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp theo địa chỉ Nguyễn Quang Trung, Khoa Dược -  TTBVTYT, 
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h 
ngày 07 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 
không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 12 năm 
2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT Danh muc dỉch vu • • •

Mô tả 
dịch vụ

Khối
lượng Đơn vị tính

Địa đỉêm 
thực hiện 
dịch vụ

Dự kiến ngày 
hoàn thành dịch 

vu

1

Bàn mô đa năng thủy 
lực
Model: ATS 
Hãng sản xuất: 

[níinium Medical 
Nước sản xuất: Mỹ

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

2

Máy hút dịch 
Model: NevvASkir C30 
Hãng sản xuất: Cami 
Nước sản xuất: Italia

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu

Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

3

Máy hút điện ( Máy hút 
dịch)
Model: NewASkir C31 
Hãng sản xuất: Cami 
Nước sản xuất: Italia

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

4 Máy tạo Oxy di động Bảo 01 lân Chiêc BVĐK huyện Từ 15/12/2023

mailto:trungpharma74@gmail.com


Model: Nuvo Lite 925 
Hãng sản xuất: Nidek 

Medical
Nước sản xuất: Mỹ

dưỡng Yên Châu đên 20/12/2023

5

Máy tạo Oxy di động 
Model: VisionAire 5 
Hãng sản xuất: AirSep 
Nước sản xuất: Mỹ 
Serial: 1128634

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

6

Máy theo dõi phâu thuật 
6 thông số (cỏ EtC02) 
Model: BSM-3562 
Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden
Nước sản xuất: Nhật 

Bản
Serial: 09352

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

7

Máy tao ôxy 5L 
Model: C>Z-5-01TW0 
Hãng sản xuất: Owgels 
Nước sản xuất: Trung 

Quốc

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

8

Máy hút dịch 
Model: NevvASkir C30 
Hãng sản xuất: Ca Mi 
Nước sản xuất: Italia

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

9

Máy khi dung siêu âm 
Model: NE-U17-E 
Hãng sản xuất: Omron 
Nước sản xuất: Nhật 

Bản 
Serial:

20101100101AF

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

10

Monitor theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số 
Model: PVM- 2701 
Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden
Nước sản xuất: Nhật 

Bản
Serial: 07692

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

11

rủ sây điện 
Model: DO-75 
Hãng sản xuất: Pmeco 
Nước sản xuất: Việt 

Nam
Serial: D075130817

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

12

Máy tạo Oxy 51 
Model: OZ-5-01TW0 
Hãng sản xuất: Owgels 
Nước sản xuất: Trung 

Quốc
Serial: W20190403- 

007

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

13
Máy Monitor theo dõi 
bệnh nhân 5 thông số 
Model: KN601C

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023



Hãng sản xuât: Lutec 
Nước sản xuất: Mỹ 
Serial: 108DADT0022- 

113DADT0022

23

Monitor theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số 
Model: PVM- 2701 
Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden
Nước sản xuất: Nhật 

bản
Serial: 07696

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

24

Máy tạo oxy di động 5 
lít/ phút
Model: VisionAire 5 
Hãng sản xuất: AirSep 
Nước sản xuất: Mỹ 
Serial:

BUB0115110295

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

25

Máy Monitor sản khoa 
Model: Avalon FM20 
Hãng sản xuất: Philips 
Nước sản xuất: Đức 
Serial: DE65858849

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

26

Máy phun khử khuân 
Model: AEROSET 

100VF
Hãng sản xuất: Anios 
Nước sản xuất: Pháp 
Serial: A1V3893

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

25

Máy tạo Oxy 51 
Model: OZ-5-01TW0 
Hãng sản xuất: Ovvgels 
Nước sản xuất: Trung 

Quốc

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

28

Tủ sây hiện thị sô 
250oC /53L 
Model: UN 110 
Hãng sản xuất: 

Memmet
Nước sản xuất: Đức

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

29

Máy sây đô vải > 30KG 
Modeĩ: DE75 
Hãng sản xuất: 

Accurates
Nước sản xuất: Thái 

Lan 
Serial:

A097915040250

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

30

VíaXterile 80 
Model: DE75 
Hãng sản xuất: Daihan 
Nước sản xuất: Hàn 

Quốc 
Serial:

10001381520003

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

31 MaXterile 80 Bảo 01 lân Chiêc BVĐK huyện Từ 15/12/2023



Hãng sản xuất: Kemel 
Nước sản xuất: Trung 

Quốc
Serial: 20062144

14

Bộ dụng cụ khám điêu 
trị nội soi TMH + Ghế 
Model: Telecam DXII 
Hãng sản xuất: Karl 

Storz
Nước sản xuất: Đức

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

15

Máy đo độ loãng xương 
Model: Sonost - 2000 
Hãng sản xuất: 

Osteosys
Nước sản xuất: Hàn 

Quốc
Serial: AA1BA170187

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

16

Tủ sây điện 
Model: DO-75 
Hãng sản xuất: Pmeco 
Nước sản xuất: Việt 

Nam
Serial: D075130187

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

17

Máy điện tim 
Modei: C120 
Hãng sản xuất: Fukuda 
Nước sản xuất: Nhật 

Bản
Serial: 6103999

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

18

Máy điện tim 
Model: C120 
Hãng sản xuất: Fukuda 
Nước sản xuất: Nhật 

Bản
Serial: 6104152

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

19

Máy khi dung siêu âm 
Model: NE-Ư17-E 
Hãng sản xuất: Omron 
Nước sản xuất: Nhật 

Bản 
Serial:

201502000003AF

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

20

Đèn chiêu vàng da 
Model: Model LiLLy 
Hãng sản xuất: TSE 
Nước sản xuất: Cộng 

tiòa séc 
Serial: 077- 

TYPFTL620

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

21

Máy Monitor sản khoa 
Model: BT350 v 
Hãng sản xuất: Bistos 
Nước sàn xuất: Hàn 

Quốc 
Serial: AFDA 0083

Bảo
dưỡng 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023

22 Máy soi cổ tử cung 
Model: LT 300

Bảo
dường 01 lần Chiếc BVĐK huyện 

Yên Châu
Từ 15/12/2023 
đến 20/12/2023



Model: DE75 
Hãng sản xuất: Daihan 
Nước sản xuất: Hàn 

Quốc 
Serỉal:

10001381533002

dưỡng Yên Châu đên 20/12/2023

Nơi nhận:
- Các hãng sx nhà cung cấp;
- Lưu: VT, KD, HSĐT.

BSCKI. Nguyễn Tiến Thịnh


